
Phụ lục 1

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VẬN TẢI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/7/2026 đến ngày 31/7/2026)

(Kèm theo Thông báo số: 4244/TB-SXD ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Đơn vị Địa chỉ
Giấy phép KDVT

Loại hình KD vận tảiSố Ngày cấp Cấp
lần

1 Công ty TNHH MTV Việt
Hưng Lai Châu

Số nhà 080, Đường Trần Quốc Mạnh,
Tổ 9, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai

Châu
1226016/GPKDVT 01/07/2026 1

Kinh  doanh  vận  tải  hành
khách theo hợp đồng; Kinh
doanh  vận  tải  hành  khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố
định

2 Công ty TNHH MTV Vận tải
Tây Bắc Lai Châu

Số nhà 142, Đường Hoàng Văn Thụ,
Phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu 1226017/GPKDVT 21/07/2026 1

Kinh  doanh  vận  tải  hành
khách theo hợp đồng; Kinh
doanh  vận  tải  hành  khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố
định

3 Hộ kinh doanh Nông Đức Tấn Số nhà 193,đường Điện Biên Phủ,Tổ
9, Phường Tân Phong, Lai Châu 1226018/GPKDVT 23/07/2026 1

Kinh  doanh  vận  tải  hành
khách theo hợp đồng; Kinh
doanh  vận  tải  hành  khách
bằng xe ô tô theo tuyến cố
định

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 2

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
(Từ ngày 01/07/2026 đến ngày 31/07/2026)

(Kèm theo Thông báo số: 4244/TB-SXD ngày 11 tháng 8 năm 2026 của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu)

TT Số phù hiệu Đơn vị Ngày cấp Giá trị đến Biển kiểm soát Loại hình

1 CĐ1226001237 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 01/07/2026 30/06/2033 25B00274 Xe chạy tuyến cố định
2 CĐ1226001239 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 01/07/2026 30/06/2033 25H00335 Xe chạy tuyến cố định
3 CĐ1226001240 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 01/07/2026 30/06/2033 24F00115 Xe chạy tuyến cố định
4 CĐ1226001241 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 01/07/2026 30/06/2033 25B00292 Xe chạy tuyến cố định
5 CĐ1226001242 Công ty TNHH MTV Mạnh Quân Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25H00403 Xe chạy tuyến cố định
6 HĐ1226001246 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 01/07/2026 30/06/2027 25H00372 Hợp đồng
7 TX1226001247 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25E00234 Xe Taxi
8 TX1226001248 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25H00416 Xe Taxi
9 TX1226001249 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25H00391 Xe Taxi
10 TX1226001250 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25H00306 Xe Taxi
11 TX1226001251 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25E00255 Xe Taxi
12 TX1226001252 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25E00291 Xe Taxi
13 TX1226001253 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25F00295 Xe Taxi
14 TX1226001254 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25E00283 Xe Taxi
15 TX1226001255 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 01/07/2026 30/06/2031 25F00312 Xe Taxi
16 CĐ1226001256 Công ty TNHH MTV Việt Anh LC 01/07/2026 30/06/2033 25F00209 Xe chạy tuyến cố định
17 TX1226001288 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 06/07/2026 05/07/2031 25H00504 Xe Taxi
18 TX1226001292 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 07/07/2026 06/07/2031 25H00502 Xe Taxi
19 TX1226001299 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 09/07/2026 09/08/2028 25A04492 Xe Taxi
20 TX1226001313 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 13/07/2026 12/07/2031 25H00503 Xe Taxi
21 TX1226001314 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 13/07/2026 12/07/2031 25H00481 Xe Taxi
22 CĐ1226001316 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 13/07/2026 12/07/2031 25H00372 Xe chạy tuyến cố định
23 CĐ1226001320 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 14/07/2026 13/07/2031 25E00288 Xe chạy tuyến cố định
24 CĐ1226001325 Công ty TNHH MTV Hùng Chín 15/07/2026 14/07/2031 25F00107 Xe chạy tuyến cố định
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25 TX1226001333 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 17/07/2026 16/07/2028 25F00386 Xe Taxi
26 TX1226001334 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 17/07/2026 16/07/2028 25F00390 Xe Taxi
27 CĐ1226001336 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 20/07/2026 19/07/2031 25H02666 Xe chạy tuyến cố định
28 CĐ1226001347 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 20/07/2026 19/07/2031 25H02666 Xe chạy tuyến cố định
29 CĐ1226001349 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 21/07/2026 20/07/2031 25F00038 Xe chạy tuyến cố định
30 TX1226001350 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 21/07/2026 20/07/2031 25H00379 Xe Taxi
31 HĐ1226001354 Công ty TNHH MTV Hùng Chín 21/07/2026 20/07/2027 25H00485 Hợp đồng
32 CĐ1226001356 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 21/07/2026 21/07/2031 25F00059 Xe chạy tuyến cố định
33 TX1226001367 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 23/07/2026 19/07/2028 25H00475 Xe Taxi
34 TX1226001369 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 23/07/2026 22/07/2028 25F00236 Xe Taxi
35 CĐ1226001386 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 23/07/2026 22/07/2031 25H01666 Xe chạy tuyến cố định
36 CĐ1226001387 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 23/07/2026 22/07/2031 25F00051 Xe chạy tuyến cố định
37 TX1226001389 Công ty TNHH MTV Linh Lợi 24/07/2026 23/07/2027 18E00596 Xe Taxi
38 TX1226001403 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 28/07/2026 28/07/2028 25G00016 Xe Taxi
39 TX1226001404 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 28/07/2026 14/07/2028 25H00417 Xe Taxi
40 TX1226001407 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 29/07/2026 29/07/2031 25G00025 Xe Taxi
41 TX1226001408 Hợp Tác Xã Xanh Lai Châu 29/07/2026 29/07/2031 25F00396 Xe Taxi
42 CĐ1226001427 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 29/07/2026 27/07/2031 25H02222 Xe chạy tuyến cố định
43 CĐ1226001428 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 29/07/2026 29/07/2031 25F00224 Xe chạy tuyến cố định
44 CĐ1226001429 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 29/07/2026 27/07/2031 25H02888 Xe chạy tuyến cố định
45 CĐ1226001430 Công ty TNHH MTV Phương Nam Lai Châu 29/07/2026 27/07/2031 25B00233 Xe chạy tuyến cố định
46 TX1226001432 Chi nhánh hợp tác xã Hòa Bình Xanh tai Lai Châu 29/07/2026 25/07/2028 25A03912 Xe Taxi
47 CĐ1226001435 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 30/07/2026 29/07/2029 25E00289 Xe chạy tuyến cố định
48 CĐ1226001437 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 30/07/2026 29/07/2029 25E00261 Xe chạy tuyến cố định
49 CĐ1226001438 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 30/07/2026 29/07/2029 25F00233 Xe chạy tuyến cố định
50 CĐ1226001439 Công Ty TNHH MTV Ngân Hà 31/07/2026 31/07/2029 25E00232 Xe chạy tuyến cố định
51 CĐ1226001441 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 31/07/2026 30/07/2033 25F00351 Xe chạy tuyến cố định
52 CĐ1226001442 Công ty TNHH MTV Phong Khánh 31/07/2026 30/07/2033 25H00345 Xe chạy tuyến cố định
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